
STT Số báo danh Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian

1 12810043 Trịnh Đoàn Bảo Ngọc Khối 3 3A4 290 11 phút 27 giây

2 859202605 Nguyễn Hoàng Nam Khối 3 3A2 280 8 phút 39 giây

3 12830159 Bùi Việt Anh Khối 3 3A4 280 9 phút 43 giây

4 12816492 Đỗ Minh Đức Khối 3 3A4 280 13 phút 15 giây

5 12812437 Nguyễn Phương Vy Khối 3 3A4 270 12 phút 49 giây

6 925087081 Mai Phúc Lâm Khối 3 3A4 270 14 phút 4 giây

7 606654104 Công Quỳnh Ngân Khối 3 3A1 270 17 phút 59 giây

8 12912430 Nguyễn Hải Nam Khối 3 3A2 260 8 phút 50 giây

9 428002118 Nguyễn Hoài Phương Lam Khối 3 3A4 260 10 phút 51 giây

10 12905640 Trung Nhật Đức Khối 3 3A2 250 17 phút 25 giây

11 127452847 Nguyễn Trần Anh Khối 3 3A4 250 17 phút 35 giây

12 12811505 Trần Lê Bảo Ngọc Khối 3 3A1 250 22 phút 44 giây

13 770495651 Tuấn Minh Khối 3 3A4 240 9 phút 58 giây

14 12816735 Nguyễn Minh Trang Khối 3 3A4 240 14 phút 32 giây

15 903863480 trần thiên an Khối 3 3A1 230 10 phút 37 giây

16 12821390 Bùi Linh Đan Khối 3 3A4 230 14 phút 14 giây

17 106255720 Vũ Ngọc Khôi Khối 3 3A4 230 16 phút 38 giây

18 12812465 Nguyễn Minh Khôi Khối 3 3A1 230 20 phút 36 giây

19 811279078 Le Thanh Mai Khối 3 3A2 220 14 phút 0 giây

20 12819778 Phạm Hải Băng Khối 3 3A1 220 23 phút 15 giây

21 12814791 Nguyen dong duong 16 Khối 3 3A2 210 14 phút 14 giây

22 238741936 phamtrankhanhlinh Khối 3 3A1 210 20 phút 4 giây

23 205163511 hoàng nhật phong Khối 3 3A1 210 22 phút 9 giây

24 360476431 Nguyễn Minh Anh Khối 3 3A1 200 24 phút 4 giây

25 12827466 Bùi Bảo Trang Khối 3 3A4 180 16 phút 47 giây

26 403994235 Trần Tùng Lâm Khối 3 3A1 170 16 phút 19 giây

27 12818472 Phạm An Nhiên Khối 3 3A3 150 24 phút 8 giây

28 649860309 Phạm Hoàng Mai Khối 3 3A1 130 19 phút 36 giây
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